
UBND THÀNH PHỒ PHÚ QUỐC
VĂN PHÒNG HĐND - UBND

số: ẶIị /BC-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Quốc, ngày 4^ tháng ̂  năm 2023

BÁO CÁO
KÉT QUẢ GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC

TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH KIÊN GIANG, THÁNG 03/2023
(Từ ngày 15/02/2023 đến ngày 10/03/2023)

STT
Cơ quan
(ƯBND)

sế lượng hề sơ tiếp nhận Kết quả giải quyết
sé lượng

hầ sơ
dừng xử
lý/đã hủy

Tỷ lệ
đúng hẹn

Tổng
Ẩ

sô

Mức độ Trong kỳ
Từ kỳ
trước

sể lượng hề sơ
đã giải quyết

sế lượng hồ sơ
đang giải quyết

Toàn

trình

Một
phần

Còn

lại
Trực
tuyếh

Trực
tiếp,
BCCI

Tổng
Ẩ

SÔ

Trước

hạn
Đúng

hạn
Trễ
hạn

Tổng
SỐ

Trong
han

•

Quá
han

9

1 TP Phú Quôc 1263 799 313 151 11 1058 194 871 859 0 12 363 347 16 29 98%

2 p An Thói 82 19 54 9 0 80 2 79 78 0 1 0 0 0 3 99%
3 p Dương Đông 535 105 417 13 0 , 524 11 533 520 1 12 2 2 0 0 98%
4 Xã Bãi Thom 61 55 2 4 0 55 6 51 47 0 4 8 8 0 2 93%

5 Xã Cửa Cạn 56 41 4 11 0 43 13 34 22 0 12 21 8 13 1 55%

6 Xã Cửa Dương 102 48 45 9 1 101 0 95 94 0 1 7 7 0 0 99%

7 Xã Dương Tơ 60 42 11 7 0 56 4 50 49 0 1 9 9 0 1 98%
8 Xã Gàiứi Dâu 324 18 304 2 0 308 16 308 288 0 20 1 1 0 15 94%

9 Xã Hàm Ninh 46 22 18 6 0 43 3 40 32 0 8 6 6 0 0 83%

10 Xã Thô Chậu 14 7 7 0 0 12 2 13 13 0 0 1 1 0 0 100%

TONG 2.543 1.156 1.175 212 12 2.280 251 2.074 2.002 1 71 418 389 29 51 96%



- cấp xã (UBND các xã, phường): số lượng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến còn thấp (01 hồ sơ), số lượng hồ sơ giải quyết trễ hẹn tăng (71 hồ sơ
giải quyết trễ hẹn, tồn quá hạn 29 hồ sơ).

- Cấp huyện (các cơ quan chuyên môn thành phố): Hồ sơ nộp trực tuyến chỉ phát sinh hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh ứiuộc thẩm quyền
giải quyết phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố (11 hồ sơ). Các cơ quan khác chưa có hồ sơ nộp trực tuyến. Trong tháng, có 12 hồ sơ giải quyết
ừễ hẹn và 16 hồ sơ tồn quá hạn.

Đê nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện triến khai tuyên truyền dịch vụ công ưực tuyến và thực hiện giải quyết thủ tục hành chửứi theo đúng
quy định. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên hệ thống, các cơ quan, đơn vị còn hồ sơ tồn quá hạn xem xét giải quyết, trả kết quả và có thư
xin lỗi công dân.
* Đính kèm:

+ Phụ lục 1: Kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các cơ quan chuyên môn thành phố, tháng 3/2023.
+ Phụ lục 2: Hồ sơ giải quyết trễ hẹn, tháng 3/2023./.
+ Phụ lục 3: Hồ sơ tồn quá hạn, tháng 3/2023./.

Nơi nhận:
- TT.ỉrôND thành phố;
- CT và các PCT ƯBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thành phố;
- Chi cục thuế thành phố;
- CN.VPĐĐ thành phố Phú Quốc;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- ƯBND các xã, phường;
- LĐVP; các tổ trường VP;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
-Bộ phậnlN&TKQ;

- Lưu:VT, lttthaoJ[{^

CHÁNH VĂN PHÒNG
PHOCHẤNHVẪNPHONG

phòng

Ngô Thanh Xiiftn



KET QUA GI

THUỘC THẨM QUYÈN cơ
(Kèm theo Bảo cáo số 14 ngày

ủ TỤC HÀNH CHINH
MổN THÀNH PHỐ, THÁNG 03/2023

Vãn phòng HĐND và UBND thành phố)

STT Lĩnh vưc
9

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

Hồ sơ
rúưdừng
giải quyết

Tỷ lệ
đúng
hẹn

Tổng
hồ sơ

Trong kỳ
Từ kỳ
trước

Số hồ sơ
đã giải quyết

số hồ sơ
đang giặỉ quyết

Trưc
•

tuyến
Trực
tiếp

Tổng
Ẩ

SÔ

Trước

han
•

Đúng
hạn

Trê

hạn
Tổng

SÔ

Trong
hạn

Quá
hạn

I Phốhg Kiiih tế 602 0 588 14 512 507 0 5 83 82 1 7 99%

1 Thủy sản 593 0 582 11 504 499 0 5 82 81 1 7

2
Lưu tìiông hàng hóa ữong
nước

9 0 6 3 8 8 0 0 1 1 0 0

3 Kinh doanh khí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II
Phòng Giáo dục Và Đào
tạo

6 0 5 1 6 6 0 0 0 0 0 0 100%

4 Giáo dục mầm non 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

5 Giáo dục trung học 5 0 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0

III Phòng Quảii lý Đô thị 72 0 38 34 53 50 0 3 17 17 0 2 96%

6
Quy hoạch xây dựng, kiên
trúc

50 0 27 23 45 45 0 0 3 3 0 2

7 Hoạt động xây dựng 22 0 11 11 8 5 0 3 14 14 0 0

IV
Phộng Tại iiguyên và
Môỉ trựộ^g 210 0 109 101 0 0 0 0 199 184 •  15 11 92%

8 Đất đai 206 0 108 98 0 0 0 0 195 180 15 11

9 Môi tìirờng 4 0 1 3 0 0 0 0 4 4 0 0



V
Phòng Văn hóa - Thông
tin

1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 100%

10
Phát thanh, truyền hình
và ứiông tin điện tử

1 0 1 0 0 0
Ị

0 0 1 1 0 0

VI
Phòng Lao động,
Thương bỉnh và Xã hội

1 0 1 0 0 ' ỗ 0 0 1 1 0 0 100%

11 Bảo trơ xã hôi 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0

VII Phòng Nội Vụ 6  :■ 0 >15::" v:
- 0 0 1 100%

12 Thi đua - khen ứiưởng 3 0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1

13 Tôn giáo Chính phủ 3 0 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0

vni Phòng Tư ptíấp 48 0 41 7 28 27 0 1 14 14 0 6 98%

14 Hô tich 41 0 34 7 23 22 0 1 14 14 0 4

15 Chứng thực 7 0 7 0 5 5 0 0 0 0 0 2

IX
Phòng Tài chính - Kê
hoạch

302 11 260 31 260 258 0 2 40 40 0 2 99%

16 Quản lý công sản 9 0 9 0 0 0 0 0 8 8 0 1

17

Thành lập và hoạt động
doanh nghiệp Ợiộ kinh
doanh)

293 11 251 31 260 258 0 2 32 32 0 1

X TrUÍigTâmỴTế 15 0 10 5 10 9 0 1 5 5 0 0 93%

18
An toàn thực phâm và Dinh
dưỡng

15 0 10 5 10 9 0 1 5 5 0 0

Cộng 1.263 11 1.058 194 871 859 0 12 363 347 16 29 98%



Hờ Sơ GIÁI Q
(Kèm theo Báo cảo số 14 ngày 10/. cua

, THÀNG 3/2023
phòng HĐND và ƯBND thành phố)

STT Số hồ sơ Thủ tục hành chính Tên

lĩnh vưc

Ngày
tiếp nhận

Ngày
hẹn trả

Chủ hồ sơ Điên thoai
•  •

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÂP HUYỆN: 12 hồ sơ
Phòng Kỉnii tễ;:5hồsử^

1
H33.29-

230214-0007

Câp, câp lại giây phép
khai thác thủy sản

Thủy sản 14/02/2023

09:14:34

20/02/2023

09:14:00
VÕ VÀN CÒN

2
H33.29-

230214-0011

Câp, câp lại giây phép
khai thác thủy sản

Thủy sản 14/02/2023

10:11:40

20/02/2023

10:11:00

NGUYEN VAN

HẢI

3
H33.29-

230216-0004

Câp, câp lại giây phép
khai thác thủy sản

Thủy sản 16/02/2023

08:34:25

22/02/2023

08:34:00

MAI VAN

ỌUỔC

4
H33.29-

230216-0024

Câp, câp lại giây phép
khai thác thủy sản

Thủy sản 16/02/2023

10:25:50

22/02/2023

10:25:00

TRAN VAN

NINH

5
H33.29-

230217-0060

Câp, câp lại giây phép
khai thác thủy sản

Thủy sản 17/02/2023

15:56:38

24/02/2023

07:00:00

NGUYENVAN

KHOA
0918677272

II Phòng Giáo dục yà Đẫb táò
III Phòiig Quản lý Đô thị: 03 hồ sơ

1
H33.29-

230109-0009

Câp giây phép xây dựng
mới đối với công trình

Hoạt động xây
dựng

09/01/2023

10:14:15

13/02/2023

10:14:00

MAI TRƯỜNG
GIANG

0907556880

2
H33.29-

230111-0002

Câp giây phép xây dựng
mới đối với công trình

Hoạt động xây
dựng

11/01/2023

08:57:46

15/02/2023
08:57:00

TRAN VAN

NGHIÊP
0913722625

3
H33.29-

230113-0022

Câp giây phép xây dựng
mới đối với công trình
cấp III, cấp IV

Hoạt động xây
dựng

13/01/2023

13:39:15

17/02/2023

13:39:00

DIẸP Qưoc
TRÍ VÀ PHAN

THI NIỄN
0835143033

IV Phòng Tài nguyên và Môi trường
V Phòng Văn hóa - Thông tin



VI Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
VII Phòng Nội vụ
vni Phòng Tư phá p: 01 hỏ sơ ị

1 1 \ i ,^. 1, .

1
H33.29-

230228-0030

Câp bản sao Trích lục
hô tich

Hộ tịch
2m2/2023

14:19:49

01/03/2023

14:19:00

LAM HONG

SƠN
0945646514

Phong TạíchỊi]ih - Kế hoach: 2 hồ sơ
^  -

1
H33.29-

230228-0015

Đăng ký thành lập hộ
kinh doanh

Thành lập và hoạt
động doanh

nghiệp

28/02/2023

10:26:08

03/03/2023

10:26:00

NGUYỄN
HOÀNG SANG

0907515633

2
H33.29-

230303-0019

Đăng ký thành lập hộ
kinh doanh

Thành lập và hoạt
động doanh

nghiệp

03/03/2023

16:05:09

09/03/2023

07:00:00
VŨ VĂN NGỌC 0982790211

X Trung Tâm Y Tế: 1 hồ sơ

1
H33.29-

230202-0025

Câp giây chứng nhận cơ
sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm

An toàn thực
phẩm và Dinh

dưỡng

02/02/2023

15:16:43

24/02/2023

07:00:00

Huỳnh Khánh
Duy

0362328283

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁP XÃ: 59 hồ sơ
I UBND phường Ằn Thối: oí^ồ sờ

1
H33.29.13-

230303-0019

Thủ tục câp Giây xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 03/03/2023 17:04 09/03/2023 7:00
PHẠM CONG

THÀNH
0909256355

II UBND phừờng Dương Đôrig: 12 hồ sỡ

1
H33.29.21-

230214-0001

Thủ tục chứng thực bản
sao tìr bản chúih giấy tờ, Chứng thực 14/02/2023 8:05 16/02/2023 8:05

PHẠM VAN
TÂM

2
H33.29.21-

230215-0017

Thủ tục đăng ký khai
sinh

Hộ tịch 15/02/2023 13:57 16/02/2023 13:57
NGUYENVAN

ANH THƠ
0706566686

3
H33.29.21-

230227-0007

Thủ tục đăng ký khai
sinh

Hộ tịch 27/02/2023 8:59 28/02/2023 8:59
TRAN VIẸT

HÙNG
0913821893

4
H33.29.21-

230227-0009

Thủ tục đăng ký khai
sinh

Hộ tịch 27/02/2023 9:05 28/02/2023 9:05
TRAN THỊ

THANH THẢO
0766355051



5
H33.29.21-

230227-0024

Thủ tục chứng thực bản
sao tìr bản chính giấy tờ, Chứng ứiực 27/02/2023 10:18 28/02/2023 10:18

THAI NGỌC
LÝ

6
H33.29.21-

230302-0033

Thủ tục đăng ký khai
sinh

Hộ tịch 02/03/2023 16:55 06/03/2023 7:00
TRANTƯAN

PHÚC
0945627862

7
H33.29.21-

230306-0006

Thủ tục chứng thực hợp
đồng, giao dịch Chứng thực 06/03/2023 13:34 07/03/2023 13:34

CA NGỌC
THOÂ 0

8
H33.29.21-

230308-0006

Thủ tục chứng ứiực bản
sao tìr bản chính giấy tờ,
văn bản

Chứng thực 08/03/2023 10:03 10/03/2023 10:03

NGUYEN

THANH

CƯỜNG
0

9
H33.29.21-

230308-0007

Thủ tục chứng ứiực bản
sao từ bản chúứi giấy tờ, Chứng thực 08/03/2023 10:08 10/03/2023 10:08

DƯƠNG TẤN
ĐẠT

0909007206

10
H33.29.21-

230308-0008

Thủ tục chứng thực chữ
ký ừong các giấy tờ, văn Chứng thực 08/03/2023 10:10 10/03/2023 10:10

NGUYÊN THỊ
THÚY TRANG

0379439692

11
H33.29.21-

230308-0009

Thủ tục chứng thực chữ
ký trong các giấy tờ, văn Chứng thực 08/03/2023 10:12 10/03/2023 10:12

NGUYEN TAN

LƠI
0

12
H33.29.21-

230308-0010

Thủ tục chứng ứiực bản
sao tìr bản chúứi giấy tờ. Chứng tìiực 08/03/2023 14:44 10/03/2023 14:44

NGUYEN VAN

SÁNG
0

III UBND xã Bãỉ Thơm: 04 hồ sơ

1
H33.29.12-

230217-0001

Thủ tục câp Giây xác
nhận tình ừạng hôn nhân

Hộ tịch 17/02/2023 8:48 22/02/2023 8:48
TRƯƠNG THỊ
NGOCNHÂN 0888261146

2
H33.29.12-

230220-0002

Thủ tục câp Giây xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 20/02/2023 15:01 24/02/2023 7:00
TRỊNH MINH

ĐỨC
0968542357

3
H33.29.12-

230221-0002

Thủ tục câp Giây xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 21/02/2023 8:02 24/02/2023 8:02
NGƯYENVAN

KHA
0907815954

4
H33.29.12-

230222-0002

Câp bản sao Trích lục
hô tich

Hộ tịch 22/02/2023 10:24 24/02/2023 10:24 LÊ VĂN ĐOÀN 0982459898

IV UBND xã Cửa Cạn: 12 hô sơ

1
H33.29.19-

230104-0516

Thủ tục câp Giây xác
nhận tình ừạng hôn nhân

Hộ tịch 04/01/2023 14:40 10/01/2023 7:30
NGƯYEN TRI

CÔNG



2
H33.29.19-

230104-0547

Thủ tục câp Giây xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 04/01/2023 14:55 10/01/20237:30
NGƯYEN THỊ
THÚY KIỀU

0369584764

3
H33.29.19-

230106-0229
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 06/01/2023 9:47 09/01/2023 9:47

NGƯYEN TRI

CÔNG

4
H33.29.19-

230109-0001

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 09/01/2023 14:52 13/01/2023 7:00
HUYNH KIM

HƯƠNG
0907733672

5
H33.29.19-

230130-0001

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình ừạng hôn nhân

Hộ tịch 30/01/2023 9:35 02/02/2023 9:35
NGUYÊN THỊ
KIỀU TRANG

0888825814

6
H33.29d9-

230203-0001

Thủ tục đăng ký khai
sinh cho người đã có hồ
sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch 03/02/2023 15:13 13/02/2023 7:00
NGUYỄN CHÍ

TÂM

7
H33.29.19-

230215-0002

Thủ tục câp Giây xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 15/02/2023 13:50 20/02/2023 13:50 Phù Ngọc Bích 0949776681

8
H33.29.19-

230217-0001
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 17/02/2023 14:35 21/02/2023 14:35

ĐẠNG Qưoc
QUẾ

9
H33.29.19-

230217-0003
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 17/02/2023 15:44 22/02/2023 7:00

NGUYENNHƯ
NAM

10
H33.29.19-

230222-0003

Câp bản sao Trích lục
hôtich

Hộ tịch 22/02/2023 14:28 24/02/2023 14:28
NGUYÊN

XUÂN PHÚ
091110171

11
H33.29.19-

230227-0001

Thủ tục đăng ký lại khai
sinh

Hộ tịch 27/02/2023 9:30 06/03/2023 9:30
TRANtHANH

bÌNH
0913183858

12
H33.29.19-

230301-0004

Câp bản sao Trích lục
hô tich

Hộ tịch 01/03/2023 9:53 03/03/2023 9:53 Lê Thành Tới 0946718522

V UBND xã Cửa Dương: 01 hồ sơ

1
H33.29.20-

230306-0010

Thủ tục đăng ký khai
sinh

Hộ tịch 06/03/2023 15:42 08/03/2023 7:00
NGUYÊN THỊ

NGOC
0373494918

VI ƯBND xã Dương Tơ: 01 hô sơ

1
H33.29.17-

230308-0001

Thủ tục đăng ký khai
sinh

Hộ tịch 08/03/2023 9:50 09/03/2023 9:50 Phan Vãn Thảo 0328168141

VII UBND xã Gàn ti Dâu: 20 hô sơ



1
H33.29.18-

230209-0002

Thủ tục chứng ứiực bản
sao tìr bản chính giấy tờ, Chứng tíiực 09/02/2023 9:07 10/02/2023 9:07

NGUYEN THỊ
CHÚC GIANG

0399379928

2
H33.29.18-

230209-0004

Thủ tục chứng thực bản
sao tìr bản chính giấy tờ. Chứng thực 09/02/2023 9:49 10/02/2023 9:49

NGƯYEN

HOÀNG VŨ

3
H33.29.18-

230209-0005

Thủ tục chứng thực bản
sao tìr bản chính giấy tờ, Chứng tìiực 09/02/2023 10:31 10/02/2023 10:31

HUYNH THỊ
HIẾN

0372707189

4
H33.29.18-

230209-0006

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chừứi giấy tờ, Chứng thực 09/02/2023 13:21 10/02/2023 13:21 LưtTNGỌC LỆ 0833363119

5
H33.29.18-

230209-0008

Thủ tục chứng thực bản
sao tìr bản chính giấy tờ, Chứng tíiực 09/02/2023 13:46 10/02/2023 13:46

NGUYỄN THỊ
YẾN

0795423857

6
H33.29.18-

230209-0009

Thủ tục chứng thực bản
sao tìr bản chính giấy tờ, Chứng thực 09/02/2023 14:10 10/02/2023 14:10

VU THỊ MINH
YEN

0383859445

7
H33.29.18-

230209-0010

Thủ tục chứng ứiực bản
sao từ bản chính giấy tờ, Chứng thực 09/02/2023 14:21 10/02/2023 14:21 LÊ THỊ CHINH 0962063109

8
H33.29.18-

230209-0011

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ. Chứng thực 09/02/2023 14:40 10/02/2023 14:40

LE THỊ BAO
NGOC

0816443016

9
H33.29.18-

230209-0012

Thủ tục chứng thực bản
sao tìr bản chính giấy tờ,
văn bản

Chứng thực 09/02/2023 14:43 10/02/2023 14:43

NGƯYEN

THÀNH
KHANG

0393956682

10
H33.29.18-

230209-0013

Thủ tục chứng ứiực bản
sao từ bản chính giấy tờ. Chứng thực 09/02/2023 14:51 10/02/2023 14:51

ĐIỆP TRỌNG
HIẾU

0962279505

11
H33.29.18-

230216-0001

Thủ tục chứng ứiực bản
sao tìr bản chính giấy tờ, Chứng thực 16/02/2023 7:42 20/02/2023 7:42

NGUYEN VAN

ĐINH
0374611071

12
H33.29.18-

230222-0016

Chi trả trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh
phí chăm sóc, nuôi

Bảo trợ xã hội 22/02/2023 10:32 02/03/2023 10:32 LÊ THỊ LỢI 0979307245

13
H33.29.18-

230222-0017

Chi trả trợ câp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh
phí chăm sóc, nuôi

Bảo trợ xã hội 22/02/2023 10:32 02/03/2023 10:32
NGUYỄN THỊ

EM
0348691618



14
H33.29.18-

230222-0018

Chi trả trợ câp xã hội
hàng tháng, hỗ ữợ kinh
phí chăm sóc, nuôi

Bảo trợ xã hội 22/02/2023 10:31 02/03/2023 10:31
NGUYỄN VĂN

BÉ
0386324444

15
H33.29.18-

230222-0019

Chi ữả trợ câp xã hội
hàng tháng, hỗ trợ kinh
phí chăm sóc, nuôi

Bảo trợ xã hội 22/02/2023 10:31 02/03/2023 10:31
NGUYỄN VẢN

DIỆN 0393423230

16
H33.29.18-

230222-0020

Chi trả trợ cấp xã hội
hàng tháng, hỗ tiợ kinh
phí chăm sóc, nuôi

Bảo trợ xã hội 22/02/2023 10:30 02/03/2023 10:30
NGUYỄN THỊ

ÚT
0919202699

17
H33.29.18-

230302-0007

Thủ tục chứng tìiực bản
sao từ bản chừứi giấy tờ, Chứng thực 02/03/2023 9:16 06/03/2023 9:16

ĐAM TRỌNG
ĐAT

0984922504

18
H33.29.18-

230303-0028

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chửứi giấy tờ. Chứng thực 03/03/2023 14:30 07/03/2023 14:30

NGƯYEN THỊ
KIM TUYỀN

0333088344

19
H33.29.18-

230303-0035

Thủ tục chứng thực bản
sao từ bản chính giấy tờ, Chứng thực 03/03/2023 15:49 08/03/2023 7:00

PHAN THANH

TOẢN
0915340169

20
H33.29.18-

230307-0004

Thủ tục chứng thực bản
sao tìr bản chính giấy tờ, Chứng thực 07/03/2023 10:42 09/03/2023 10:42

NGƯYEN THỊ
BÍCH THẢO 0989862398

VIII ỤBND xã Hàm Ninh: 08 hồ sơ

1
H33.29.14-

230209-0007

Thủ tục đăng ký khai
sinh cho người đã có hồ
sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch 09/02/2023 15:37 17/02/2023 7:00
TRẦN THỊ

TUYẾT 0788904438

2
H33.29.14-

230209-0008

Thủ tục đăng ký khai
sinh cho người đã có hồ
sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch 09/02/2023 15:40 17/02/2023 7:00
TRẦN THANH

MỸ
0788904438

3
H33.29.14-

230209-0009
09/02/2023 15:43 17/02/2023 7:00

TRAN KIM

PHƯỢNG 0788904438

4
H33.29.14-

230214-0001

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch 14/02/2023 7:59 17/02/2023 7:59

MAITHUY

HẰNG
0949679959

5
H33.29.14-

230214-0005

Thủ tục cấp Giấy xác
nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch 14/02/2023 13:48 17/02/2023 13:48

NGUYỄN
NGOC TRÂM 0943998808



6
H33.29.14-

230214-0006
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 14/02/2023 14:05 21/02/2023 14:05 DANH THỊNH 0799525111

7
H33.29.14-

230215-0002

Thủ tục câp Giây xác
nhận tình trạng hôn nhân

Hộ tịch 15/02/2023 10:14 20/02/2023 10:14
DƯƠNG NGỌC

THẢO
0342699018

8
H33.29.14-

230216-0005
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 16/02/2023 10:11 20/02/2023 10:11

HÔ CHÊ NGỌC
DIỄM

0908427249

IX ƯBND xã Thỗ Châu



Hồ sơ TỒI
(Kèm theo Báo cáo số 14 ngày 10/

ÍG 03/2023

Ị phòng HĐND và UBND thành phố)

STT Số hồ sơ Thủ tục hành chính 1 Ngày Chủ hồ sơ Điên thoai

A. THU TỤC HANH CHINH CAP HUYẸN: 16 hô sơ
1 Phòng Kỉnh tế: 01 hồ sơ
1

H33.29-

230301-0012
Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Thủy sản 01/03/2023 9:54 07/03/2023 9:54 NGUYỄN DUY THANH 985358553

II Phòng Giáo dục và Đào tạo
III Phòng Quản lý Đô thị
IV Phòiíg Tài nguỹêh và Môi trường: 15 hồ sờ

1
H33.29-

230103-0054
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

03/01/2023

09:45:58

23/02/2023

09:45:00

HOÀNG THỊ TUYẾT
MỪNG

0775 855 542

2
H33.29-

230103-0244
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

03/01/2023

14:40:43

24/02/2023

07:30:00
ĐỖ VĂN LƯỢNG

3
H33.29-

230103-0266
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

03/01/2023

14:53:01

24/02/2023
07:30:00

HỒNG THÚY PHƯỢNG 0901 017 901

4
H33.29-

230103-0285

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất Đất đai

03/01/2023

15:07:29

04/03/2023
07:30:00

TRAN THỊ THANH
HƯƠNG VÀ LÂM XÊ

NGỉtíA
0949 793 960

5
H33.29-

230104-0335
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

04/01/2023

10:56:47

03/03/2023

10:56:00
GIANG LỆ PHƯƠNG 0906 651 345

6
H33.29-

230104-0503
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

04/01/2023

14:33:28

04/03/2023

07:30:00

ĐỔ HÔNG PHƯƠNG
UYÊN 0901 017 901

7
H33.29-

230104-0593
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

04/01/2023

15:15:23

04/03/2023
07:30:00

ĐỖ ĐĂNG KHỒI 0901 017 901

8
H33.29-

230104-0600
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

04/01/2023

15:19:04

04/03/2023

07:30:00
ĐỖ ĐĂNG KHOA 0901 017 901



9
H33.29-

230105-0928
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

. 05/01/2023

16:34:09

07/03/2023

07:00:00
NGÔ VĂN NỞ 0971 816 777

10
H33.29-

230106-0138
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

1

06/01/2023
09:14:54

07/03/2023
09:14:00

LÊ NHƯ THẮNG 0939 998 423

11
H33.29-

230110-0016
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai 10/01/2023

,14:05:40
09/03/2023

14:05:00
Nguyễn Thị Bích Thảo 0989 024 619

12
H33.29-

230110-0024
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

10/01/2023
16:32:25

10/03/2023

07:00:00
PHẠM THỊ HẰNG 0973 229 098

13
H33.29-

230110-0026
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai 10/01/2023

16:35:44

10/03/2023

07:00:00
LÊ THỊ CHÍNH 0973 229 098

14
H33.29-

230111-0011
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất Đất đai

11/01/2023

14:52:14

10/03/2023

14:52:00

TRAN THỊ MY NGỌC VA
VŨ ĐỨC KHUYNH

0969 996 660

15
H33.29-

230111-0013
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất Đất đai

11/01/2023

15:06:56

09/02/2023

07:00:00

PHÙNG QUỐC NAM VÀ
NGUYỄN THỊ HÔNG VÂN

0919 066 909-

0919 434 828

V Phòng Văn hóa - Thông tin
VI Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
vn Phòng Nội vụ
VIII Phòng Tư pháp
EX Phòng Tài chính - Kế hoạch
X Trung Tâm Y Tế

B. THỦ TỤC HẦNH CHÍNHẫCÂP XÃ^ ̂
I UBND phường An Thới
II ƯBND phường Dương Đông
III ƯBND xã Bãi Thơm

IV UBND xã Cửa Can: 13 hồ sơ

1
H33.29.19-

230207-0006

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có
hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch 09/02/2023 9:48 16/02/2023 9:48 Nguyễn Thanh nhi 932992643

2
H33.29.19-

230209-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình frạng hôn
nhân

Hộ tịch 09/02/2023 8:58 14/02/2023 8:58 Nguyễn Thị Lệ 838393576

3
H33.29.19-

230209-0003
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 09/02/2023 14:38 10/02/2023 14:38 Nguyễn Ngọc Thanh



4
H33.29.19-

230214-0005

Tham vấn ữong đánh giá tác động môi
tnròmg Môi ừường 14/02/2023 15:18 08/03/2023 7:00 Mai Lý Huỳnh 985299987

5
H33.29.19-

230216-0001

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình ừạng hôn
nhân

Hộ tịch 16/02/2023 9:28 21/02/2023 9:28 Lê Tấn Phát 376744060

6
H33.29.19-

230216-0002
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch 16/02/2023 9:34 21/02/2023 9:34 LÊ TẨN PHÁT

7
H33.29.19-

230216-0003

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình ừạng hôn
nhân

Hộ tịch 16/02/2023 14:47 21/02/2023 14:47 PHẠM BÍCH TRÂM

8
H33.29.19-

230216-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tinh trạng hôn
nhân

Hộ tịch 16/02/2023 14:54 21/02/2023 14:54 PHẠM BÍCH TRÂM 915789277

9
H33.29.19-

230217-0004
Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 17/02/2023 15:47 22/02/2023 7:00 NGUYỄN NHƯ NAM

10
H33.29.19-

230306-0004

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
nhân

Hộ tịch 06/03/2023 8:45 09/03/2023 8:45 Đoàn Quốc Khánh 977920630

11
H33.29.19-

230306-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tinh trạng hôn
nhân

Hộ tịch 06/03/2023 8:49 09/03/2023 8:49 Đoàn Quốc Khánh 977920630

12
H33.29.19-

230306-0006
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 06/03/2023 10:37 08/03/2023 10:37 Trang Cảnh Diềl 917675672

13
H33.29.19-

230306-0007
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hộ tịch 06/03/2023 10:55 08/03/2023 10:55 Trang Cảnh Diềl 917675672

V UBND xã Cửa Dương
VI ƯBND xã Dương Tơ
VII UBND xã Gành Dầu
VIII UBND xã Hàm Ninh

IX UBND xã Thổ Châu
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